
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:               /QĐ-UBND Sơn La, ngày         tháng         năm

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung 

và bị bãi bỏ lĩnh vực Phòng bệnh thuộc phạm vi chức năng quản lý 
nhà nước của Sở Y tế

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính 

phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 
5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên 
quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 
tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định 
liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định số 118/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2025 của 
Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên 
thông tại Bộ phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công quốc gia; Nghị định số 367/NĐ-
CP ngày 31/12/2025 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 
số 118/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ về thực hiện thủ 
tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa và 
Cổng Dịch vụ công quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của 
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát 
thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 03/2025/TT-VPCP ngày 15 tháng 9 năm 2025 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số nội dung 
của Nghị định số 118/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ về 
thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận 
Một cửa và Cổng Dịch vụ công quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 2001/QĐ-BYT ngày 02/7/2026 của Bộ trưởng Bộ Y tế 
về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ lĩnh vực 
Phòng bệnh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế quy định tại Nghị định số 
165/2026/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết và 
hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng bệnh;

Căn cứ Quyết định số 2002/QĐ-BYT ngày 02/7/2026 của Bộ trưởng Bộ Y 
tế về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Phòng bệnh thuộc phạm 
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vi quản lý của Bộ Y tế quy định tại Nghị quyết số 21/2026/NQ-CP ngày 29 tháng 
4 năm 2026 của Chính phủ quy định cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh 
doanh, thủ tục hành chính và phân cấp thẩm quyền thực hiện thủ tục hành chính 
trong lĩnh vực y tế;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 204/TTr-SYT ngày 03 
tháng 7 năm 2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ lĩnh vực Phòng bệnh thuộc phạm vi chức 
năng quản lý nhà nước của Sở Y tế, cụ thể như sau:

1. Công bố 05 danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung tại số 
thứ tự 01, 02, 03, 04, 10, mục IX, phần A, Phụ lục ban hành kèm theo Quyết 
định số 430/QĐ-UBND ngày 26/02/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh về công bố 
danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở 
Y tế.

(Có Phụ lục I chi tiết kèm theo)
2. Bãi bỏ 12 danh mục thủ tục hành chính tại số thứ tự 05; 08; 09; 18; 19 

mục IX, phần A, Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 430/QĐ-UBND 
ngày 26/02/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh và tại số thứ tự 03, 04, 05, 06, 07, 
08, 09, mục VII, phần A, Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 1587/QĐ-
UBND ngày 27/6/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ 
tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Y tế.

(Có phụ lục II chi tiết kèm theo)
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Y tế; Thủ 

trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các xã, phường và các tổ chức, cá 
nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Cục KSTTHC, Bộ Tư pháp (b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Trung tâm Thông tin tỉnh;
- Trung tâm PVHCC tỉnh;
- Như Điều 3; 
- LĐVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TTPVHCC, P. Cường.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đặng Ngọc Hậu
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Phụ lục I
Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Phòng bệnh 

thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Y tế 
(Ban hành kèm theo Quyết định số             /QĐ-UBND ngày         tháng          năm              của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Các thực
thực hiện

Địa điểm
thực hiện Phí, lệ phí (đồng) Căn cứ pháp lý

1 Kiểm dịch y tế 
đối với phương 
tiện vận tải
2.000993

- Thời gian quan 
sát không quá 15 
phút với phương 
tiện vận chuyển 
đường bộ;
 - Thời gian hoàn 
thành việc kiểm 
tra giấy tờ một 
phương tiện vận 
chuyển không 
quá 10 phút kể từ 
khi nhận đủ giấy 
tờ hoặc thông 
tin;
- Thời gian hoàn 
thành việc kiểm 
tra thực tế không 
quá 45 phút đối 
với phương tiện 
vận chuyển 
đường bộ. Trước 

Tổ kiểm 
dịch Y tế số 
1 cửa khẩu 
Chiềng 
Khương và 
tổ kiểm 
dịch Y tế số 
2 cửa khẩu 
Lóng Sập - 
Trung tâm 
Kiểm soát 
bệnh tật.

Trực tiếp tại 
cửa khẩu

Giá tối đa dịch vụ 
kiểm dịch y tế đối 
với kiểm tra, xử lý 
phương tiện xuất/ 
nhập cảnh, quá 
cảnh:
Kiểm tra y tế 
phương tiện:
+ Dưới 5 tấn (công 
nông, xe tải, xe bán 
tải, xe con, xe 
khách, xe khác): 
25.000đ/lần/xe;
+ Trên 5 tấn (công 
nông, xe tải, xe bán 
tải, xe con, xe 
khách, xe khác): 
35.000đ/lần/xe.
- Giá diệt côn trùng 
(Không bao gồm 

- Luật Phòng bệnh số 
114/2025/QH15 ngày 
10/12/2025 của Quốc hội; 
- Nghị định số 
165/2026/NĐ-CP ngày 
15/5/2026 của Chính phủ 
Quy định chi tiết thi hành 
một số điều của Luật 
Phòng bệnh;
- Quyết định số: 192/QĐ-
UBND ngày 22/01/2025 
của Ủy ban nhân dân tỉnh 
Sơn La về Quy định giá cụ 
thể dịch vụ kiểm dịch y tế 
trên địa bàn tỉnh Sơn La;
- Quyết định số 2001/QĐ-
BYT ngày 02/7/2026 của 
Bộ trưởng Bộ Y tế về việc 
công bố thủ tục hành 
chính được sửa đổi, bổ 
sung và bị bãi bỏ lĩnh vực 
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TT Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Các thực
thực hiện

Địa điểm
thực hiện Phí, lệ phí (đồng) Căn cứ pháp lý

khi hết thời gian 
quy định 15 phút, 
tổ chức kiểm 
dịch y tế phải 
thông báo việc 
gia hạn thời gian 
kiểm tra thực tế 
và nêu rõ lý do 
cho người khai 
báo y tế trong 
kiểm dịch y tế 
biết, thời gian gia 
hạn không quá 
01 giờ.
Thời gian hoàn 
thành việc xử lý 
y tế không quá 
01 giờ đối với 
một phương tiện 
vận chuyển 
đường bộ. Trước 
khi hết thời gian 
quy định 15 phút 
mà vẫn chưa 
hoàn thành việc 
xử lý y tế, tổ 
chức kiểm dịch 

tiền hóa chất):
+ Dưới 5 tấn (công 
nông, xe tải, xe bán 
tải, xe con, xe 
khách, xe khác): 
21.000 đồng/xe;
+ Trên 5 tấn (công 
nông, xe tải, xe bán 
tải, xe con, xe 
khách, xe khác): 
65.000 đồng/xe;
+ Container 20ft 14 
USD/ Container;
+ Container 40ft 28 
USD/ Container;
+ Kho hàng  0,14 
USD/m3 kho hàng.

- Giá khử trùng 
(Không bao gồm 
tiền hóa chất):
+ Dưới 5 tấn (công 
nông, xe tải, xe 
con, xe khách, xe 
khác): 25.000 

Phòng bệnh thuộc phạm vi 
quản lý của Bộ Y tế quy 
định tại Nghị định số 
165/2026/NĐ-CP ngày 15 
tháng 5 năm 2026 của 
Chính phủ quy định chi 
tiết và hướng dẫn thi hành 
một số điều của Luật 
Phòng bệnh.



5

TT Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Các thực
thực hiện

Địa điểm
thực hiện Phí, lệ phí (đồng) Căn cứ pháp lý

y tế phải thông 
báo việc gia hạn 
thời gian xử lý y 
tế bằng văn bản 
và nêu rõ lý do 
cho người khai 
báo y tế. Thời 
gian gia hạn 
không quá 01 
giờ đối với một 
phương tiện vận 
chuyển đường 
bộ.

đồng/phương tiện;
+ Từ 5 đến 30 tấn 
(công nông, xe tải, 
xe con, xe khách, 
xe khác): 40.000 
đồng/phương tiện;
+ Trên 30 tấn: 
55.000 đồng/ 
phương tiện;
+ Khử trùng kho 
hàng 0,4 USD/m2 

diện tích  Container 
/lần.

2 Kiểm dịch y tế 
đối
với hàng hóa
2.000981

- Thời gian hoàn 
thành việc quan 
sát y tế đối với 
hàng hóa không 
quá 01 giờ đối 
với lô hàng hóa 
dưới 10 tấn, 
không quá 03 
giờ đối với lô 
hàng hóa từ 10 
tấn trở lên;
- Thời gian hoàn 

Tổ kiểm 
dịch Y tế số 
1 cửa khẩu 
Chiềng 
Khương và 
tổ kiểm 
dịch Y tế số 
2 cửa khẩu 
Lóng Sập - 
Trung tâm 
Kiểm soát 
bệnh tật

Trực tiếp tại 
cửa khẩu

Giá tối đa dịch vụ 
kiểm dịch y tế với 
kiểm tra hàng hóa 
xuất khẩu, nhập 
khẩu, quá cảnh:
- Lệ phí:
+ Lô/kiện dưới 
10kg: 7.000 
đồng/lần;
 + Lô/kiện từ 10 kg 
đến 100 kg: 15.000 

- Luật Phòng bệnh số 
114/2025/QH15 ngày 
10/12/2025 của Quốc hội; 
- Nghị định số 
165/2026/NĐ-CP ngày 
15/5/2026 của Chính phủ 
Quy định chi tiết thi hành 
một số điều của Luật 
Phòng bệnh;
- Quyết định số: 192/QĐ-
UBND ngày 22/01/2025 
của Ủy ban nhân dân tỉnh 
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TT Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Các thực
thực hiện

Địa điểm
thực hiện Phí, lệ phí (đồng) Căn cứ pháp lý

thành việc kiểm 
tra giấy tờ một 
lô hàng hóa 
không quá 20 
phút kể từ khi 
nhận đủ giấy tờ 
hoặc thông tin;
- Thời gian 
hoàn thành việc 
kiểm tra thực tế 
phải không quá 
01 giờ đối với 
lô hàng hóa 
dưới 10 tấn, 
không quá 03 
giờ đối với lô 
hàng hóa từ 10 
tấn trở lên;
- Thời gian hoàn 
thành các biện 
pháp xử lý y tế 
không quá 02 
giờ đối với lô 
hàng hóa dưới 
10 tấn, không 
quá 06 giờ đối 
với lô hàng hóa 

đồng/lần; 
+ Lô/kiện trên 
100kg: 20.000 
đồng/lần;
+ Lô hàng dưới 5 
tấn: 35.000 
đồng/lần; 
+ Lô hàng từ 5 tấn 
đến 10 tấn: 50.000 
đồng/lần;
+ Lô hàng từ 10 
tấn đến 15 tấn: 
60.000 đồng/lần;
+ Lô hàng từ 15 
tấn đến 30 tấn: 
75.000 đồng/lần;
+ Lô hàng từ 30 
tấn đến 60 tấn: 
80.000 đồng/lần;
+ Lô hàng từ 60 
tấn đến 100 tấn: 
110.000 đồng/lần;
+ Lô hàng trên 100 
tấn: 140.000 

Sơn La về Quy định giá cụ 
thể dịch vụ kiểm dịch y tế 
trên địa bàn tỉnh Sơn La;
- Quyết định số 2001/QĐ-
BYT ngày 02/7/2026 của 
Bộ trưởng Bộ Y tế về việc 
công bố thủ tục hành 
chính được sửa đổi, bổ 
sung và bị bãi bỏ lĩnh vực 
Phòng bệnh thuộc phạm vi 
quản lý của Bộ Y tế quy 
định tại Nghị định số 
165/2026/NĐ-CP ngày 15 
tháng 5 năm 2026 của 
Chính phủ quy định chi 
tiết và hướng dẫn thi hành 
một số điều của Luật 
Phòng bệnh.
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TT Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Các thực
thực hiện

Địa điểm
thực hiện Phí, lệ phí (đồng) Căn cứ pháp lý

từ 10 tấn trở lên. 
Trước khi hết 
thời gian quy 
định 15 phút mà 
vẫn chưa hoàn 
thành việc xử lý 
y tế, tổ chức 
kiểm dịch y tế 
phải thông báo 
việc gia hạn thời 
gian xử lý y tế 
và nêu rõ lý do 
cho người khai 
báo y tế. Thời 
gian gia hạn 
không quá 02 
giờ kể từ thời 
điểm có thông 
báo gia hạn.

đồng/lần.

3 Kiểm dịch y
tế đối với thi 
thể, hài cốt, tro 
cốt.
2.000972

- Thời gian hoàn 
thành quan sát y 
tế đối với một 
thi thể hoặc một 
hài cốt hoặc một 
tro cốt không 
quá 15 phút;

Tổ kiểm 
dịch Y tế số 
1 cửa khẩu 
Chiềng 
Khương và 
tổ kiểm 
dịch Y tế số 
2 cửa khẩu 

Trực tiếp tại 
cửa khẩu

Giá tối đa dịch vụ 
kiểm dịch y tế đối 
với kiểm tra, xử lý 
thi thể, hài cốt, tro 
cốt:
- Giá kiểm dịch y tế 
thi thể, hài cốt, tro 

- Luật Phòng bệnh số 
114/2025/QH15 ngày 
10/12/2025 của Quốc hội;  
- Nghị định số 
165/2026/NĐ-CP ngày 
15/5/2026 của Chính phủ 
Quy định chi tiết thi hành 
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TT Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Các thực
thực hiện

Địa điểm
thực hiện Phí, lệ phí (đồng) Căn cứ pháp lý

- Thời gian hoàn 
thành việc kiểm 
tra giấy tờ đối 
với một thi thể 
hoặc một hài cốt 
hoặc một tro cốt 
không quá 15 
phút kể từ khi 
nộp đủ các loại 
giấy tờ;
- Thời gian hoàn 
thành việc kiểm 
tra thực tế đối 
với một thi thể, 
hài cốt, tro cốt 
không quá 01 
giờ kể từ khi 
nộp đủ giấy tờ 
và kiểm dịch 
viên y tế tiếp 
cận được với thi 
thể, hài cốt, tro 
cốt cần được 
kiểm tra;
- Thời gian hoàn 
thành việc xử lý 
y tế đối với một 

Lóng Sập - 
Trung tâm 
Kiểm soát 
bệnh tật

cốt  mức giá như 
sau:
+ Kiểm tra y tế đối 
với thi thể: 20 
USD/lần 
+ Kiểm tra y tế đối 
với hài cốt: 7 
USD/lần;
+ Kiểm tra y tế đối 
với tro cốt: 5 
USD/lần;
+ Xử lý vệ sinh thi 
thể: 40 USD/lần;
+ Xử lý vệ sinh hài 
cốt: 14 USD/lần.

một số điều của Luật 
Phòng bệnh;
- Quyết định số: 192/QĐ-
UBND ngày 22/01/2025 
của Ủy ban nhân dân tỉnh 
Sơn La về Quy định giá cụ 
thể dịch vụ kiểm dịch y tế 
trên địa bàn tỉnh Sơn La;
- Quyết định số 2001/QĐ-
BYT ngày 02/7/2026 của 
Bộ trưởng Bộ Y tế về việc 
công bố thủ tục hành 
chính được sửa đổi, bổ 
sung và bị bãi bỏ lĩnh vực 
Phòng bệnh thuộc phạm vi 
quản lý của Bộ Y tế quy 
định tại Nghị định số 
165/2026/NĐ-CP ngày 15 
tháng 5 năm 2026 của 
Chính phủ quy định chi 
tiết và hướng dẫn thi hành 
một số điều của Luật 
Phòng bệnh.
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TT Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Các thực
thực hiện

Địa điểm
thực hiện Phí, lệ phí (đồng) Căn cứ pháp lý

dụng cụ chứa thi 
thể hoặc hài cốt 
hoặc tro cốt 
không quá 03 
giờ kể từ khi tổ 
chức kiểm dịch 
y tế yêu cầu xử 
lý y tế. Trước 
khi hết thời gian 
quy định 15 phút 
mà chưa hoàn 
thành việc xử lý 
y tế, tổ chức 
kiểm dịch y tế 
phải thông báo 
gia hạn thời gian 
xử lý y tế bằng 
văn bản, nêu rõ 
lý do cho người 
khai báo y tế. 
Thời gian gia 
hạn không quá 
01 giờ kể từ thời 
điểm có thông 
báo gia hạn.

4  Kiểm dịch y
tế đối với mẫu 

- Thời gian hoàn 
thành quan sát y 

Tổ kiểm 
dịch Y tế số 

Trực tiếp tại Giá tối đa dịch vụ 
kiểm dịch y tế đối 

- Luật Phòng bệnh số 
114/2025/QH15 ngày 
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TT Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Các thực
thực hiện

Địa điểm
thực hiện Phí, lệ phí (đồng) Căn cứ pháp lý

vi sinh y học, 
sản phẩm sinh 
học, mô, bộ 
phận cơ thể 
người
1.002204

tế đối với một lô 
mẫu bệnh phẩm, 
mô, bộ phận cơ 
thể người không 
quá 15 phút;
- Thời gian hoàn 
thành việc kiểm 
tra giấy tờ đối 
với một lô mẫu 
bệnh phẩm, mô, 
bộ phận cơ thể 
người không quá 
15 phút kể từ khi 
nộp đủ các loại 
giấy tờ hoặc 
thông tin;
- Thời gian hoàn 
thành việc kiểm 
tra thực tế đối 
với một lô mẫu 
bệnh phẩm hoặc 
một mô, một bộ 
phận cơ thể 
người không quá 
01 giờ khi nộp 
đủ giấy tờ và 
kiểm dịch viên y 

1 cửa khẩu 
Chiềng 
Khương và 
tổ kiểm 
dịch Y tế số 
2 cửa khẩu 
Lóng Sập - 
Trung tâm 
Kiểm soát 
bệnh tật

cửa khẩu với kiểm tra mẫu vi 
sinh y học, sản 
phẩm sinh học, mô, 
bộ phận cơ thể 
người: kiểm tra 
/kiện, lô mẫu, sản 
phẩm, mô, bộ 
phận: 6.5 USD/lần

10/12/2025 của Quốc hội;  
- Nghị định số 
165/2026/NĐ-CP ngày 
15/5/2026 của Chính phủ 
Quy định chi tiết thi hành 
một số điều của Luật 
Phòng bệnh;
- Quyết định số: 192/QĐ-
UBND ngày 22/01/2025 
của Ủy ban nhân dân tỉnh 
Sơn La về Quy định giá cụ 
thể dịch vụ kiểm dịch y tế 
trên địa bàn tỉnh Sơn La;
- Quyết định số 2001/QĐ-
BYT ngày 02/7/2026 của 
Bộ trưởng Bộ Y tế về việc 
công bố thủ tục hành 
chính được sửa đổi, bổ 
sung và bị bãi bỏ lĩnh vực 
Phòng bệnh thuộc phạm vi 
quản lý của Bộ Y tế quy 
định tại Nghị định số 
165/2026/NĐ-CP ngày 15 
tháng 5 năm 2026 của 
Chính phủ quy định chi 
tiết và hướng dẫn thi hành 
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TT Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Các thực
thực hiện

Địa điểm
thực hiện Phí, lệ phí (đồng) Căn cứ pháp lý

tế tiếp cận được 
với mẫu bệnh 
phẩm, mô, bộ 
phận cần được 
kiểm tra.
Thời gian bắt 
đầu tiến hành xử 
lý y tế đối với 
một lô mẫu bệnh 
phẩm hoặc một 
mô, một bộ phận 
cơ thể người 
trong vòng 01 
giờ kể từ khi tổ 
chức kiểm dịch 
y tế yêu cầu xử 
lý y tế.

một số điều của Luật 
Phòng bệnh.

5 Xác định 
trường hợp 
được bồi 
thường khi sử 
dụng vắc xin, 
sinh phẩm trong 
Chương trình 
tiêm chủng mở 
rộng, tiêm 

15 ngày kể từ 
ngày nhận hồ sơ 
đầy đủ và hợp lệ

- Dịch vụ 
bưu chính; 
- Trực tiếp;
- Trực 
tuyến qua 
dịch Cổng 
dịch vụ 
công Quốc 

- Bộ phận tiếp 
nhận hồ sơ và 
trả kết quả 
giải quyết 
TTHC của Sở 
Y tế tại Trung 
tâm Phục vụ 
hành chính 
công tỉnh;

Không quy định - Luật Phòng bệnh số 
114/2025/QH15 ngày 
10/12/2025 của Quốc hội;
- Nghị định số 
165/2026/NĐ-CP ngày 15 
tháng 5 năm 2026 của 
Chính phủ quy định chi 
tiết và hướng dẫn thi hành 
một số điều của Luật 
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TT Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Các thực
thực hiện

Địa điểm
thực hiện Phí, lệ phí (đồng) Căn cứ pháp lý

chủng chống 
dịch khi có đề 
nghị của người 
được tiêm 
chủng hoặc 
thân nhân của 
người được 
tiêm chủng
1.001386

gia. - Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công các 
xã, phường.

Phòng bệnh;
- Nghị định 104/2016/NĐ-
CP ngày 01/7/2016 của 
Chính phủ quy định về 
hoạt động tiêm chủng;
- Quyết định số 2001/QĐ-
BYT ngày 02/7/2026 của 
Bộ trưởng Bộ Y tế về việc 
công bố thủ tục hành 
chính được sửa đổi, bổ 
sung và bị bãi bỏ lĩnh vực 
Phòng bệnh thuộc phạm vi 
quản lý của Bộ Y tế quy 
định tại Nghị định số 
165/2026/NĐ-CP ngày 15 
tháng 5 năm 2026 của 
Chính phủ quy định chi 
tiết và hướng dẫn thi hành 
một số điều của Luật 
Phòng bệnh.

Ghi chú: Chữ in nghiêng là phần sửa đổi, bổ sung./.



13

Phụ lục II
Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Phòng bệnh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước Sở Y tế

(Ban hành kèm  theo Quyết định số               /QĐ-UBND ngày        tháng           năm           của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT Số hồ sơ TTHC Tên thủ tục hành chính Tên văn bản QPPL quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính

1 2.000997.H52 Cấp giấy chứng nhận tiêm chủng
quốc tế hoặc áp dụng biện pháp dự
phòng.

- Nghị định số 165/2026/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2026 của 
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 
của Luật Phòng bệnh;
-  Quyết định số 2001/QĐ-BYT ngày 02/7/2026 của Bộ trưởng 
Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ 
sung và bị bãi bỏ lĩnh vực Phòng bệnh thuộc phạm vi quản lý 
của Bộ Y tế quy định tại Nghị định số 165/2026/NĐ-CP ngày 15 
tháng 5 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn 
thi hành một số điều của Luật Phòng bệnh.

2 1.003580.H52 Cấp mới giấy chứng nhận cơ sở xét 
nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh 
học cấp III

- Nghị định số 141/2024/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2024 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống 
nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở 
người (HIV/AIDS);
- Nghị quyết số 21/2026/NQ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2026 của 
Chính phủ quy định cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh 
doanh, thủ tục hành chính và phân cấp thẩm quyền thực hiện thủ 
tục hành chính trong lĩnh vực y tế;
- Quyết định số 2002/QĐ-BYT ngày 02/7/2026 Bộ trưởng Bộ 
Y tế về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực 
Phòng bệnh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế quy định tại 
Nghị quyết số 21/2026/NQ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2026 của 
Chính phủ quy định cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh 

1680 07 07 2026
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TT Số hồ sơ TTHC Tên thủ tục hành chính Tên văn bản QPPL quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính
doanh, thủ tục hành chính và phân cấp thẩm quyền thực hiện 
thủ tục hành chính trong lĩnh vực y tế.

3 1.013884.H52 Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở xét 
nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh 
học cấp III do hết hạn 

- Nghị định số 141/2024/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2024 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống 
nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở 
người (HIV/AIDS);
- Nghị quyết số 21/2026/NQ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2026 của 
Chính phủ quy định cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh 
doanh, thủ tục hành chính và phân cấp thẩm quyền thực hiện thủ 
tục hành chính trong lĩnh vực y tế;
- Quyết định số 2002/QĐ-BYT ngày 02/7/2026 Bộ trưởng Bộ 
Y tế về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực 
Phòng bệnh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế quy định tại 
Nghị quyết số 21/2026/NQ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2026 của 
Chính phủ quy định cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh 
doanh, thủ tục hành chính và phân cấp thẩm quyền thực hiện 
thủ tục hành chính trong lĩnh vực y tế.

4 1.013893.H52 Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở xét 
nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh 
học cấp III do bị hỏng, bị mất

- Nghị định số 141/2024/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2024 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống 
nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở 
người (HIV/AIDS);
- Nghị quyết số 21/2026/NQ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2026 của 
Chính phủ quy định cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh 
doanh, thủ tục hành chính và phân cấp thẩm quyền thực hiện thủ 
tục hành chính trong lĩnh vực y tế;
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TT Số hồ sơ TTHC Tên thủ tục hành chính Tên văn bản QPPL quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính
- Quyết định số 2002/QĐ-BYT ngày 02/7/2026 Bộ trưởng Bộ 
Y tế về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực 
Phòng bệnh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế quy định tại 
Nghị quyết số 21/2026/NQ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2026 của 
Chính phủ quy định cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh 
doanh, thủ tục hành chính và phân cấp thẩm quyền thực hiện 
thủ tục hành chính trong lĩnh vực y tế.

5 1.013865.H52 Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở xét 
nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh 
học cấp III do thay đổi tên của cơ 
sở xét nghiệm

- Nghị định số 141/2024/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2024 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống 
nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở 
người (HIV/AIDS);
- Nghị quyết số 21/2026/NQ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2026 của 
Chính phủ quy định cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh 
doanh, thủ tục hành chính và phân cấp thẩm quyền thực hiện thủ 
tục hành chính trong lĩnh vực y tế;
- Quyết định số 2002/QĐ-BYT ngày 02/7/2026 Bộ trưởng Bộ 
Y tế về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực 
Phòng bệnh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế quy định tại 
Nghị quyết số 21/2026/NQ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2026 của 
Chính phủ quy định cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh 
doanh, thủ tục hành chính và phân cấp thẩm quyền thực hiện 
thủ tục hành chính trong lĩnh vực y tế.

6 2.000655.H52 Công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm 
chủng

- Nghị định số 141/2024/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2024 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống 
nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở 
người (HIV/AIDS);
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TT Số hồ sơ TTHC Tên thủ tục hành chính Tên văn bản QPPL quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính
- Nghị quyết số 21/2026/NQ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2026 của 
Chính phủ quy định cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh 
doanh, thủ tục hành chính và phân cấp thẩm quyền thực hiện thủ 
tục hành chính trong lĩnh vực y tế;
- Quyết định số 2002/QĐ-BYT ngày 02/7/2026 Bộ trưởng Bộ 
Y tế về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực 
Phòng bệnh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế quy định tại 
Nghị quyết số 21/2026/NQ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2026 của 
Chính phủ quy định cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh 
doanh, thủ tục hành chính và phân cấp thẩm quyền thực hiện 
thủ tục hành chính trong lĩnh vực y tế.

7 1.013036.H52 Công bố cơ sở đủ điều kiện điều trị 
nghiện các chất dạng thuốc phiện 
bằng thuốc thay thế

- Nghị định số 141/2024/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2024 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống 
nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở 
người (HIV/AIDS);
- Nghị quyết số 21/2026/NQ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2026 của 
Chính phủ quy định cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh 
doanh, thủ tục hành chính và phân cấp thẩm quyền thực hiện thủ 
tục hành chính trong lĩnh vực y tế;
- Quyết định số 2002/QĐ-BYT ngày 02/7/2026 Bộ trưởng Bộ 
Y tế về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực 
Phòng bệnh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế quy định tại 
Nghị quyết số 21/2026/NQ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2026 của 
Chính phủ quy định cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh 
doanh, thủ tục hành chính và phân cấp thẩm quyền thực hiện 
thủ tục hành chính trong lĩnh vực y tế.
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TT Số hồ sơ TTHC Tên thủ tục hành chính Tên văn bản QPPL quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính

8 1.013037.H52 Hủy hồ sơ công bố đủ điều kiện 
điều trị nghiện các chất dạng thuốc 
phiện bằng thuốc thay thế

- Nghị định số 141/2024/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2024 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống 
nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở 
người (HIV/AIDS);
- Nghị quyết số 21/2026/NQ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2026 của 
Chính phủ quy định cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh 
doanh, thủ tục hành chính và phân cấp thẩm quyền thực hiện thủ 
tục hành chính trong lĩnh vực y tế;
- Quyết định số 2002/QĐ-BYT ngày 02/7/2026 Bộ trưởng Bộ 
Y tế về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực 
Phòng bệnh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế quy định tại 
Nghị quyết số 21/2026/NQ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2026 của 
Chính phủ quy định cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh 
doanh, thủ tục hành chính và phân cấp thẩm quyền thực hiện 
thủ tục hành chính trong lĩnh vực y tế.

9 1.013869.H52 Cấp mới giấy chứng nhận cơ sở đủ 
điều kiện xét nghiệm khẳng định 
HIV dương tính 

- Nghị định số 141/2024/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2024 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống 
nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở 
người (HIV/AIDS);
- Nghị quyết số 21/2026/NQ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2026 của 
Chính phủ quy định cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh 
doanh, thủ tục hành chính và phân cấp thẩm quyền thực hiện thủ 
tục hành chính trong lĩnh vực y tế;
- Quyết định số 2002/QĐ-BYT ngày 02/7/2026 Bộ trưởng Bộ 
Y tế về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực 
Phòng bệnh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế quy định tại 
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TT Số hồ sơ TTHC Tên thủ tục hành chính Tên văn bản QPPL quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính
Nghị quyết số 21/2026/NQ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2026 của 
Chính phủ quy định cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh 
doanh, thủ tục hành chính và phân cấp thẩm quyền thực hiện 
thủ tục hành chính trong lĩnh vực y tế.

10 1.013873.H52 Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ 
điều kiện xét nghiệm khẳng định 
HIV dương tính

- Nghị định số 141/2024/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2024 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống 
nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở 
người (HIV/AIDS);
- Nghị quyết số 21/2026/NQ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2026 của 
Chính phủ quy định cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh 
doanh, thủ tục hành chính và phân cấp thẩm quyền thực hiện thủ 
tục hành chính trong lĩnh vực y tế;
- Quyết định số 2002/QĐ-BYT ngày 02/7/2026 Bộ trưởng Bộ 
Y tế về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực 
Phòng bệnh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế quy định tại 
Nghị quyết số 21/2026/NQ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2026 của 
Chính phủ quy định cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh 
doanh, thủ tục hành chính và phân cấp thẩm quyền thực hiện 
thủ tục hành chính trong lĩnh vực y tế.

11 1.013879.H52 Điều chỉnh giấy chứng nhận cơ sở 
đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định 
HIV dương tính

- Nghị định số 141/2024/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2024 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống 
nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở 
người (HIV/AIDS);
- Nghị quyết số 21/2026/NQ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2026 của 
Chính phủ quy định cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh 
doanh, thủ tục hành chính và phân cấp thẩm quyền thực hiện thủ 
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TT Số hồ sơ TTHC Tên thủ tục hành chính Tên văn bản QPPL quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính
tục hành chính trong lĩnh vực y tế;
- Quyết định số 2002/QĐ-BYT ngày 02/7/2026 Bộ trưởng Bộ 
Y tế về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực 
Phòng bệnh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế quy định tại 
Nghị quyết số 21/2026/NQ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2026 của 
Chính phủ quy định cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh 
doanh, thủ tục hành chính và phân cấp thẩm quyền thực hiện 
thủ tục hành chính trong lĩnh vực y tế.

12 1.013878.H52 Cấp mới giấy chứng nhận cơ sở xét 
nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh 
học cấp III

- Nghị định số 141/2024/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2024 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống 
nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở 
người (HIV/AIDS);
- Nghị quyết số 21/2026/NQ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2026 của 
Chính phủ quy định cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh 
doanh, thủ tục hành chính và phân cấp thẩm quyền thực hiện thủ 
tục hành chính trong lĩnh vực y tế;
- Quyết định số 2002/QĐ-BYT ngày 02/7/2026 Bộ trưởng Bộ 
Y tế về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực 
Phòng bệnh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế quy định tại 
Nghị quyết số 21/2026/NQ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2026 của 
Chính phủ quy định cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh 
doanh, thủ tục hành chính và phân cấp thẩm quyền thực hiện 
thủ tục hành chính trong lĩnh vực y tế.


